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Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 14/03/2019
 

Đơn vị: đồng 

Bảng 1 

Bảng 2 

STT KLCL TCPH KLGD GTGD Vùng lợi suất (%/năm)

1 6 Tháng Ngân hàng Chính sách Xã hội 590.000 61.635.530.000 4,3515 - 4,3515
2 2 Năm Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 14.500.000 1.582.267.500.000 3,1299 - 3,2
3 3 Năm Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 5.000.000 560.625.000.000 3,3 - 3,3801
4 3 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 500.000 52.179.000.000 4,0498 - 4,0498
5 3 - 5 Năm Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 6.000.000 631.733.500.000 3,5999 - 3,9
6 3 - 5 Năm Ngân hàng Phát triển Việt Nam 500.000 61.803.000.000 5,3146 - 5,3146
7 5 Năm Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 4.000.000 470.161.000.000 3,7099 - 3,7601
8 5 Năm Ngân hàng Phát triển Việt Nam 1.000.000 104.162.000.000 4,6001 - 4,6001
9 7 Năm Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 2.500.000 253.837.500.000 4,164 - 4,164

10 7 - 10 Năm Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 1.500.000 155.274.000.000 5,2559 - 5,2563
11 7 - 10 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 255.000 27.545.610.000 5,6 - 5,6
12 10 Năm Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 5.000.000 511.335.500.000 4,7199 - 4,85
13 10 - 15 Năm Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 1.000.000 127.838.500.000 5 - 5,4579
14 10 - 15 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.500.000 180.832.500.000 5,66 - 5,66
15 15 Năm Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 500.000 50.547.500.000 5,06 - 5,06

Tổng 44.345.000 4.831.777.640.000

STT KLCL Loại TP KLGD GTGD Vùng lợi suất (%/năm)

1 6 Tháng Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh 590.000 61.635.530.000 4,3515 - 4,3515
2 2 Năm Trái phiếu Chính phủ 14.500.000 1.582.267.500.000 3,1299 - 3,2
3 3 Năm Trái phiếu Chính phủ 5.000.000 560.625.000.000 3,3 - 3,3801
4 3 Năm Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh 500.000 52.179.000.000 4,0498 - 4,0498
5 3 - 5 Năm Trái phiếu Chính phủ 6.000.000 631.733.500.000 3,5999 - 3,9
6 3 - 5 Năm Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh 500.000 61.803.000.000 5,3146 - 5,3146
7 5 Năm Trái phiếu Chính phủ 4.000.000 470.161.000.000 3,7099 - 3,7601
8 5 Năm Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh 1.000.000 104.162.000.000 4,6001 - 4,6001
9 7 Năm Trái phiếu Chính phủ 2.500.000 253.837.500.000 4,164 - 4,164

10 7 - 10 Năm Trái phiếu Chính phủ 1.500.000 155.274.000.000 5,2559 - 5,2563
11 7 - 10 Năm Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh 255.000 27.545.610.000 5,6 - 5,6
12 10 Năm Trái phiếu Chính phủ 5.000.000 511.335.500.000 4,7199 - 4,85
13 10 - 15 Năm Trái phiếu Chính phủ 1.000.000 127.838.500.000 5 - 5,4579
14 10 - 15 Năm Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh 1.500.000 180.832.500.000 5,66 - 5,66
15 15 Năm Trái phiếu Chính phủ 500.000 50.547.500.000 5,06 - 5,06

Tổng 44.345.000 4.831.777.640.000


